
Phòng thi số:

STT
Số báo 
danh

Ngày sinh Học sinh trường
Giới 
tính

Ghi chú

1 622001 NGUYỄN PHẠM BĂNG NHƯ 08/03/2013 TH An Tây Nữ
2 622002 LÊ NHÃ UYÊN 07/11/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
3 622003 NGUYỄN TIẾN PHÁT 03/06/2013 TH An Tây Nam
4 622004 TRẦN GIA BẢO 13/05/2013 TH An Tây Nam
5 622005 TRƯƠNG GIA LÂM 15/09/2013 TH An Tây Nam
6 622006 TRƯƠNG NGỌC HÙNG 10/07/2013 TH An Tây Nam
7 622007 LÊ NGUYỄN MINH ĐAN 04/01/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
8 622008 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG VY 02/01/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
9 622009 NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY 18/03/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ

10 622010 NGUYỄN VÕ MINH TƯỜNG 20/12/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
11 622011 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂN 28/07/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
12 622012 BÙI NGUYỄN XUÂN PHÁT 04/06/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
13 622013 NGUYỄN TRẦN THẢO NGUYÊN 27/10/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
14 622014 BÙI QUANG HUY 29/08/2013 TH An Tây Nam
15 622015 PHAN THANH HUY 09/12/2013 TH An Tây Nam
16 622016 ĐẶNG TRẨN NHẬT MINH 18/07/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
17 622017 NGUYỄN QUYẾT QUÂN 19/03/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
18 622018 TRẦN VŨ BẢO CHÂU 09/02/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
19 622019 ĐỖ THỊ TUYẾT VY 08/07/2013 TH An Tây Nữ
20 622020 TRƯƠNG THỊ THẢO VY 24/03/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
21 622021 NGÔ MINH DANH 23/07/2013 TH An Tây Nam
22 622022 PHẠM TRƯỜNG DUY 07/11/2013 TH An Tây Nam
23 622023 NGUYỄN GIA PHÁT 31/12/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
24 622024 NGUYỄN GIA PHÁT 25/01/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam

Danh sách này gồm 24 thí sinh./.

Văn Quang Sĩ

Khóa thi ngày: 01 tháng 6 năm 2024

Họ và tên thí sinh
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